
KHOA HỌC
[bookmark: _GoBack]Bài 5: Vai trò của không khí 
và bảo vệ bầu không khí trong lành (Tiết 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Quan sát và làm thí nghiệm để: Giải thích được vai trò của không khí đối với sự cháy; Trình bày được vai trò và ứng dụng tính chất của không khí đối với sự sống; Giải thích được nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí, sự cần thiết phải bảo vệ bầu không khí trong lành.Thực hiện được việc làm phù hợp để bảo vệ bầu không khí trong lành và vận
 động những người xung quanh cùng thực hiện.
- Góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ và tự học, giao tiếp, hợp tác, năng lực khoa học, năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên; Nhận thức khoa học tự nhiên.
- Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.
+ GDQCN: Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Quyền được bảo đảm an toàn về sức khỏe, thân thể. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội.
+ GDBVMT: Hoạt động 4. HS hiểu được vai trò của không khí và thực hiện các việc làm để bảo vệ bầu không khí trong lành.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng nhóm (HĐ1); Một số hình ảnh thể hiện việc gây ô nhiễm không khí (khói nhà máy xí nghiệp, rác thải,…)
- HS: Chuẩn bị theo nhóm, mỗi nhóm: 3 cốc nến, 1 lọ thuỷ tinh to, 1 lọ thuỷ tinh nhỏ, 3 đế phẳng, diêm (HĐ1).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
1. Hoạt động Mở đầu
* Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
- HS chơi trò chơi và trả lời câu hỏi:
+ Câu 1: Không khí có ở đâu?
+ Câu 2: Không khí có những tính chất gì?
+ Câu 3: Không khí gồm những thành phần nào?
- Nghe GV nhận xét.
-  HS tiếp tục quan sát ngọn nến đang cháy và trả lời câu hỏi
+ Làm thế nào để tắt ngọn nến đang cháy mà không cần thổi nến?
* Dự kiến câu trả lời: Một ngọn nến đang cháy, để ngọn nến tắt mà không cần thổi nến ta chỉ cần dừng cung cấp không khí cho ngọn nến bằng cách úp chặt một chiếc cốc thuỷ tinh (hoặc lọ thuỷ tinh) trùm lên…
- HS nghe GV dẫn dắt, giới thiệu bài học.
- HS ghi tên bài.
2. Các hoạt động
* Hoạt động 1: Vai trò của không khí đối với sự cháy (Nhóm 4)
- HS thảo luận nhóm 4: Đọc nội dung và quan sát hình 
+ Các em hãy dự đoán ngọn nến nào sẽ cháy lâu nhất, ngọn nến nào sẽ tắt nhanh nhất?
- Đại diện các nhóm dự đoán kết quả trước lớp.
* Dự kiến: Ngọn nến a cháy lâu nhất, ngọn nến b tắt nhanh nhất...
- HS nêu các phương án.
+ Trong các phương án các em đưa ra thì phương án nào để chúng ta hiểu rõ và tường minh nhất? (làm thí nghiệm)
- HS và GV nhận xét, bổ sung.
- GV: Để biết ngọn nến nào cháy lâu nhất và tắt nhanh nhất chúng ta cùng đi làm thí
nghiệm để so sánh với kết quả dự đoán của chúng mình nhé.
+ Khi làm thí nghiệm các em cần chú ý điều gì?(không để bị bỏng, bị cháy…)
- Đại diện các nhóm nhận các dụng cụ thí nghiệm.
- HS các nhóm làm thí nghiệm trong nhóm và ghi kết quả quan sát được vào phiếu nhóm. 
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- Đại diện 2 - 3 nhóm chia sẻ trước lớp, nhóm khác nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
* Dự kiến:
+ Kết quả thí nghiệm: Ngọn nến ở hình 1b tắt nhanh nhất, sau đó đến ngọn nến ở hình 1c và cuối cùng là ngọn nến ở hình 1a. Nguyên nhân là do lượng không khí ở hình 1b ít nhất, sau đó đến hình 1c, còn nến ở hình 1a luôn có không khí xung quanh nên chỉ tắt khi hết nến.
- HS nghe GV nhận xét, tuyên dương nhóm thực hiện tốt và trả lời câu hỏi:
+ So sánh kết quả làm thí nghiệm với kết quả dự đoán như thế nào?
+ Em có nhận xét gì về vai trò của không khí đối với sự cháy?
- 2 - 3 HS chia sẻ trước lớp, lớp lắng nghe và nhận xét.
- Nghe GV nhận xét chốt: Không khí có vai trò duy trì sự cháy.
+ Qua thí nghiệm trên không khí có vai trò gì với sự cháy?
- HS rút ra được ý 1 “Không khí có vai trò duy trì sự cháy” trong Mục “Em đã học” và ghi vào vở.
* Hoạt động 2: Vai trò của không khí đối với sự sống 
2.1. (Cặp đôi)
- HS thảo luận cặp đôi: Thực hiện để tay trước mũi ngậm miệng lại rồi hít vào thở ra như hình 2a. Lấy tay bịt mũi, ngậm miệng lại như hình 2b, suy nghĩ trả lời câu hỏi:
+ Em cảm thấy thế nào trong mỗi trường hợp? 
+ Em có nhận xét gì về vai trò của không khí đối với sự sống của con người?
- Đại diện 1 - 2 cặp lên chia sẻ và trả lời các câu hỏi, nhóm khác nhận xét
* Dự kiến:
+ Hình 2a: Để tay trước mũi, ngậm miệng lại rồi hít vào thở ra sẽ thấy có luồng gió nhẹ từ mũi thổi vào tay. 
+ Hình 2b: Lấy tay bịt mũi, ngậm miệng lại em cảm thấy khó chịu và không chịu được lâu.
+ Không khí có vai trò rất quan trọng đối với con người, không khí duy trì sự sống.
- HS nghe GV nhận xét, bổ sung, chốt và ghi vào vở: Không khí có vai trò duy trì sự sống của con người.
* GD QCN:
+ Nếu con người hít thở phải không khí bị ô nhiễm (khói bụi, rác thải, khói thuốc lá...) thì sức khỏe sẽ như thế nào?
(Gợi ý trả lời: Con người sẽ bị ho, khó thở, mắc bệnh về đường hô hấp, sức khỏe bị ảnh hưởng.)
+ Theo em, mỗi người có quyền gì liên quan đến không khí và môi trường sống?
(Gợi ý trả lời: Mỗi người đều có quyền được sống trong môi trường trong lành, an toàn để đảm bảo sức khỏe và sự sống.)
+ Trẻ em chúng ta có nghĩa vụ, bổn phận gì đối với môi trường sống, với cộng đồng và xã hội?
(Gợi ý trả lời: Chúng ta có nghĩa vụ và bổn phận cùng mọi người bảo vệ môi trường, bảo vệ bầu không khí trong lành cho mình và cho cộng đồng, xã hội)
=> GV nhận xét, chốt:  Các em thấy đấy, để có sức khỏe tốt, chúng ta cần có quyền được sống trong môi trường trong lành, có quyền được bảo đảm an toàn về sức khỏe, thân thể. Để bảo đảm điều đó, chúng ta cần có nghĩa vụ bảo vệ môi trường không khí và có bổn phận sống trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.”
- HS chia sẻ trước lớp. Lớp nghe nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận. Tuyên dương.
2.2. (Nhóm 4)
- HS đọc yêu cầu, suy nghĩ cá nhân.
- HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi:
+ Hãy dự đoán: Nếu đậy kín cây ở hình 3a và lọ đựng con gián ở hình 3b thì sau một thời gian cây và con gián sẽ như thế nào?
+ Từ đó rút ra nhận xét về vai trò của không khí đối với sự sống của sinh vật.
- Đại diện 1 - 2 nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung:
* Dự kiến:
+ Nếu đậy kín cây ở hình 3a thì cây sẽ bí hơi, héo rũ và chết.
+ Lọ đựng con gián ở hình 3b thì sau một thời gian con gián sẽ chết.
+ Từ hình 3a, 3b em thấy không khí có vai trò duy trì sự sống của động vật và thực vật.
- Nghe GV nhận xét.
- HS suy nghĩ cá nhân và trả lời câu hỏi:
+ Nếu không có không khí thì sự sống trên trái đất như thế nào? (sự sống trên trái đất sẽ chết)
+ Không khí có vai trò như thế nào với con người, động vật và thực vật? (Không khí có vai trò rất quan trọng với con người, động vật và thực vật)
- 2 - 3 HS chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét.
- HS và GV nhận xét, tuyên dương.
- HS rút ra được ý 1 “Không khí có vai trò duy trì sự sống” trong Mục “Em đã học” và ghi vào vở.
- Nghe GV nhận xét, khen ngợi.
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
3.1. Quan sát hình 4. 
- HS thảo luận cặp;
+ Giải thích vì sao trong các nhà kính trồng rau thường có cửa thông khí.
+ Người ta sục không khí vào bể cá cảnh để làm gì?
- Đại diện một số cặp chia sẻ trước lớp:
* Dự kiến:
+ Nhà kính trồng rau thường có của thông khí để điều hoà không khí, nhiệt độ; cung cấp đầy đủ không khí cho cây cối trong nhà kính, đảm bảo cây phát triển mạnh, năng suất cao.
+ Sục không khí vào bể cá để cung cấp không khí cho cá, duy trì sự sống cho cá.
- Nghe GV nhận xét.
3.2. Lấy ví dụ khác về vai trò của không khí đối với sự sống.
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân: nêu một vài ví dụ khác về vai trò của không khí đối với sự sống.
- Một số HS chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung:
+ Lắp hệ thống quạt nước trong đầm nuôi tôm.
+ Sử dụng bình nén khí oxygen khi lặn dưới biển.
+ Sử dụng bình oxygen cho bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp…
- Nghe GV nhận xét.
Tiết 2
2. Các hoạt động
* Hoạt động 3 (Cá nhân): Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: 
- HS đọc thông tin trong SGK (trang 23)
- HS quan sát hình 5 và trả lời các câu hỏi
+ Hãy chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí?
+ Các nguyên nhân trên là do con người hay tự nhiên gây ra?
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét các câu trả lời, bổ sung:
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: khí thải từ phương tiện giao thông (hình 5a), cháy rừng (hình 5b), đổ rác bừa bãi (hình 5c), khí thải từ các nhà máy (hình 5d).
+ Trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí thì nguyên nhân cháy rừng có thể do thiên nhiên hoặc con người, các nguyên nhân còn lại đều do con người trực tiếp gây ra.
+ Kể những hoạt động khác gây ô nhiễm không khí mà em biết?
- HS chia sẻ trước lớp.
- Nghe GV nhận xét và kết luận.
+ Nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở địa phương em?
- HS chia sẻ trước lớp. HS khác nhận xét, nêu ý kiến bổ sung.
- HS nghe GV nhận xét.
- HS rút ra được ý 2 trong Mục “Em đã học” SGK trang 24.
* Hoạt động 4: Bảo vệ bầu không khí trong lành:
* HĐ 4.1, 4.2 (Cặp đôi)
- HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi trong HĐ 4.1, 4.2 trong SGK (trang 23)
+ Sống trong bầu không khí bị ô nhiễm chúng ta có thể mắc bệnh gì về mắt và đường hô hấp?
+ Vì sao cần thiết phải bảo vệ bầu không khí trong lành?
- Đại diện 2 cặp chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét, nêu ý kiến bổ sung.
- HS nghe GV nhận xét, kết luận.
+ Sống trong bầu không khí bị ô nhiễm chúng ta có thể bị mắc bệnh đau mắt, viêm họng, viêm đường hô hấp,... Vì vậy cần phải bảo vệ bầu không khí trong lành vì bầu không khí bị ô nhiễm sẽ làm cho con người mắc một số bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của chúng ta.
+ Em hãy nêu vai trò của không khí với sự sống?
- HS trả lời. HS khác nhận xét, nêu ý kiến bổ sung.
- HS nghe GV nhận xét; tuyên dương HS.
* HĐ 4.3 (Cá nhân)
- HS quan sát hình 6 SGK (trang 23), trả lời câu hỏi.
+ Cho biết việc nên làm và không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong lành?
- HS trả lời. HS khác nghe nhận xét, nêu ý kiến bổ sung.
- HS nghe GV nhận xét: VD.
+ Các việc nên làm như vệ sinh lớp học, trồng cây,..
+ Việc không nên làm như đốt rơm rạ, đun nấu bằng bếp than tổ ong,...
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
* Hoạt động trả lời câu hỏi: (Cá nhân)
		* Hoạt động 4: 
1. Hãy chọn phương án thích hợp để vận động những người xung quanh em cùng thực hiện bảo vệ bầu không khí trong lành.
a) Sử dụng phương tiện giao thông nào ít gây ô nhiễm không khí: xe buýt, xe đạp, tàu điện, xe máy? 
b) Việc nào sau đây không nên làm:
- Đi vệ sinh không đúng nơi quy định.
- Vệ sinh đường làng, ngõ xóm cuối tuần.
- Đổ rác nơi công cộng.
- Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.
2. Kể những việc em đã làm để bảo vệ bầu không khí trong lành và cho biết ý nghĩa của những việc làm đó. 
- HS trả lời. HS khác nghe nhận xét, bổ sung.
- HS nghe GV nhận xét, kết luận:
+ Sử dụng phương tiện giao thông ít gây ô nhiễm môi trường như: xe buýt, xe đạp, tàu điện. 
+ Việc không nên làm là: Đi vệ sinh không đúng nơi quy định và đổ rác nơi công cộng.
+ Việc đã làm để bảo vệ bầu không khí trong lành như đổ rác đúng nơi quy định, để có người thu gom rác kịp thời không ảnh hưởng đến bầu không khí, không đốt rác gây khói bụi.
- HS rút ra được ý 3 trong Mục “Em đã học” SGK trang 24.
+ Em hãy kể những việc làm để bảo vệ bầu không khí trong lành?
- HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét. Tuyên dương.
* GDBVMT: Không khí trong lành là điều kiện quan trọng để sự sống tồn tại và phát triển. Nếu không biết giữ gìn, chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều căn bệnh và chất lượng cuộc sống bị giảm sút. Bảo vệ bầu không khí cũng chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta. Vì vậy, mỗi người cần có ý thức bảo vệ bầu không khí trong lành bằng những việc làm thiết thực. Là học sinh, em nên làm gì để bảo vệ bầu không khí trong lành?
(Gợi ý trả lời: Các việc nên làm để bảo vệ bầu không khí trong lành: Vệ sinh lớp học, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đổ rác đúng nơi quy định, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.)
+  Khi gia đình em đi chợ hoặc đi học, em sẽ chọn phương tiện gì để vừa tiện lợi vừa góp phần giảm ô nhiễm không khí? Vì sao?
+  Ở trường, lớp em có thể làm gì hằng ngày để giữ không khí trong lành? (VD: chăm sóc cây xanh, vệ sinh lớp học, hạn chế vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện…)
+ Nếu một bạn trong lớp vô tình vứt rác ra sân trường, em sẽ khuyên bạn ấy như thế nào để vừa giữ tình bạn, vừa bảo vệ môi trường?
=> GV nhận xét, chốt.
* Tổng kết.
- HS vẽ sơ đồ tư duy để ghi nhớ, tổng kết các nội dung chính của bài học theo nội dung “Em đã học”.
- HS trình bày sản phẩm của mình, các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung
- HS nghe GV nhận xét, tuyên dương các nhóm làm tốt, sáng tạo.
- HS trả lời câu hỏi củng cố kiến thức:
+ Nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.
+ Vì sao phải bảo vệ bầu không khí trong lành.
- Đại diện 2 - 3 HS trả lời. HS nhận xét, nêu ý kiến bổ sung.
- HS nghe GV nhận xét.
+ Qua bài học ngày hôm nay em đã học được những gì?
+ Qua bài học, theo em, gia đình em nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ bầu không khí trong lành? 
- HS nghe GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.
- HS trả lời câu hỏi: 
+ Ban đêm, nếu chúng ta ngủ trong 1 phòng đóng kín cửa, không có khe hở thì các em đoán xem điều gì sẽ xảy ra?
- HS liên hệ thực tế: 
+ Ở nhà khi nằm phòng điều hòa nhiều khi ra ngoài chúng ta nên làm gì để cho phòng thông thoáng?
+ Với những người bị ốm chúng ta không nên tập trung đông người quanh họ để làm gì?
* Dự kiến: Ở nhà khi nằm phòng điều hòa nhiều khi ra ngoài chúng ta nên mở cửa ra để không khí vào trong phòng cho thông thoáng. 
+ Với những người bị ốm chúng ta không nên tập trung đông người để không khí thoáng đãng cho người bệnh nghỉ ngơi,....
- Về nhà cùng người thân giải thích được vì sao ở đầm nuôi tôm, cá người ta thường có hệ thống sục không khí vào nước (hình 7)
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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